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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 2: Tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Nội lực là gì?
 + Câu hỏi 2: Nguyên nhân sinh ra nội lực?
 + Câu hỏi 3: Bản đồ có vai trò như thế nào trong học tập và đời sống?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Nội lực
a. Khái niệm: Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất

 b. Nguyên nhân: 

 - Do năng lượng của sự phân huỷ các chất

 - Sự chuyển dịch và sắp xếp lại vật chất cấu tạo bên trong Trái Đất theo trọng lực.

 - Năng lượng của các phản ứng hoá học, sự ma sát vật chất.

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK, quan sát hình ảnh và kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Tìm hiểu về vận động theo phương thẳng đứng.

 + Tìm hiểu về hiện tượng uốn nếp.

 + Tìm hiểu về hiện tượng đứt gãy.



	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Tác động của nội lực
1. Vận động theo phương thẳng đứng: 
 - Diễn ra chậm chạp và trên một diện tích lớn 

 - Kết quả: Làm cho vỏ Trái Đất được nâng lên hay hạ xuống ở một vài khu vực sinh ra hiện tượng biển tiến và biển thoái.

 - Nguyên nhân: Do sự chuyển dịch vật chất theo trọng lực.
2. Vận động theo phương nằm ngang: 

 - Là vận động làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép, tách giãn… gây ra hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

 a) Hiện tượng uốn nếp

 + Là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp, nhưng tính chất liên tục của nó không bị phá vỡ.

 + Do tác động của lực nằm ngang, xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao.

 + Đá bị xô ép, uốn cong, tạo thành các nếp uốn, các dãy núi uốn nếp.

 b) Hiện tượng đứt gãy

 - Là hiện tượng các lớp đá bị đứt gãy, tính chất liên tục của nó bị phá vỡ.

 + Do tác động của lực nằm ngang. Xảy ra ở vùng đá cứng.

 + Đá bị gãy, vỡ và chuyển dịch.Tạo ra các địa hào, địa luỹ…

	Hoạt động 3
	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Ngoại lực là gì?

 + Câu hỏi 2: Nguyên nhân sinh ra ngoại lực ?

 + Câu hỏi 3: Phân biệt nội lực và ngoại lực ?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Ngoại lực
a. Khái niệm: Là những lực được sinh ra do nguồn năng lượng ở bên ngoài của lớp vỏ Trái Đất.

b. Nguyên nhân: Chủ yếu là do nguồn năng lượng bức xạ Mặt Trời.

	Hoạt động 4
	HS nghiên cứu SGK, tranh ảnh, thảo luận theo bàn để hoàn thành các phiếu học tập:

Phong hoá lí học

Phong hoá hoá học

Phong hoá sinh học

Khái niệm

Biểu hiện

Nguyên nhân

Kết quả
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	Đáp án/ nội dung ghi bài
	II. Tác động của ngoại lực

 1. Quá trình phong hoá

 + Khái niệm: Quá trình phong hoá là quá trình phá huỷ và làm biến đổi các loại đá và khoáng vật về kích thước, thành phần hoá học.

 + Có ba loại phong hoá.

Phong hoá lí học

Phong hoá hoá học

Phong hoá sinh học

Khái niệm

Là quá trình phá hủy đá và khoáng vật thành các khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

Là quá trình phá hủy chủ yếu làm biến đổi các thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

Là sự phá hủy đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh vật, làm cho đá và khoáng vật vừa bị phá hủy về mặt cơ giới, vừa bị phá hủy về mặt hóa học.

Biểu hiện

Đá bị phá huỷ thành các khối vụn, không thay đổi thành phần hoá học.

Quá trình phá huỷ đá và khoáng vật kèm theo sự biến đổi thành phần hoá học.

Đá bị phá huỷ hoặc thay đổi thành phần hoá học.

Nguyên nhân

Do sự thay đổi nhiệt độ, hiện tượng đóng băng của nước, do muối khoáng kết tinh, tác động của sinh vật, của con người......

Do tác động của nước các chất khí, các hợp chất hoà tan trong nước, khí CO2, O2, axít hữu cơ của sinh vật...

Do tác động của sinh vật như sự lớn lên của rễ cây, sự bài tiết của sinh vật.
Kết quả

Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn.

Đá và khoáng vật bị phá hủy, biến đổi các thành phần, tính chất hóa học.

Đá và khoáng vật bị phá hủy cả về mặt cơ giới cũng như hóa học.
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Hoạt động khai thác đá, hoạt động khai thác mỏ

Động Phong Nha (Quảng Bình), Động Hương Tích (Hà Tây)

Cây ở trên núi đá rễ tiết ra chất để hòa tan đá vôi nuôi cây nên gỗ cây rắn và chắc



	Hoạt động 5
	Dựa vào SGK, HS hoàn thành phiếu học tập sau:
Nội dung

Trả lời

Tên hình ảnh

Tác nhân gây ra

Nơi thường xảy ra

Hình ảnh là kết quả của hình thức bóc mòn nào?

Kể tên một số dạng địa hình khác?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	Nội dung

Tên hình ảnh

Khe rãnh xói mòn

Ngọn đá sót hình nấm (nấm đá) 

Vách biển và bậc thềm sóng vỗ

Phi - o

Tác nhân gây ra

Nước chảy (dòng chảy tạm thời) 

Gió

Sóng biển

Băng hà

Nơi thường xảy ra

Nơi có địa hình dốc mất lớp phủ thực vật

Vùng khí hậu khô hạn (sa mạc) 

Ven biển (đặc biệt là vùng ven biển có địa hình cao, dốc) 

Vùng khí hậu lạnh

Hình ảnh là kết quả của hình thức bóc mòn nào?

Xâm thực

Thổi mòn

Xâm thực và mài mòn

Mài mòn

Kể tên một số dạng địa hình khác?

Rãnh nông (do nước chảy tràn), mương xói (do dòng chảy tạm thời), các thung lũng sông, suối; hồ móng ngựa.... (do dòng chảy thường xuyên).
Cột đá, đá vọng phu, bề mặt đá rỗ tổ ong, hố trũng thổi mòn...
Hàm ếch sóng vỗ, các vịnh biển, các mũi đất nhô ra biển.

Cao nguyên băng hà, đá trán cừu....


	Hoạt động 6
	Dựa vào SGK, hoàn thành phiếu học tập sau: 

Quá trình vận chuyển

Khái niệm

Biểu hiện

Nhân tố a/h

Kết quả
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	Đáp án/ nội dung ghi bài
	3. Quá trình vận chuyển
 - Khái niệm: Vận chuyển là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

 - Khoảng cách vận chuyển phụ thuộc vào: 

 + Động năng của quá trình

 + Kích thước và trọng lượng vật liệu

 + Điều kiện địa lí tự nhiên khác nhau của bề mặt đệm.

 - Các hình thức vận chuyển: Có hai hình thức

 + Cuốn theo (đối với vật liệu nhỏ, nhẹ) 

 + Lăn trên mặt đất dốc (đối với vật liệu lớn, nặng)

	Hoạt động 7
	Dựa vào SGK, hoàn thành phiếu học tập sau: 

Quá trình bồi tụ

Khái niệm

Biểu hiện

Nhân tố a/h

Kết quả
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	Đáp án/ nội dung ghi bài
	4. Quá trình bồi tụ
 - Khái niệm: Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy

 - Quá trình bồi tụ diễn ra rất phức tạp chủ yếu dựa vào động năng của các nhân tố ngoại lực.

- Quá trình bồi tụ tạo ra các dạng địa hình như: Bãi bồi ven sông, đồng bằng châu thổ sông (do nước chảy) ; cồn cát, đụn cát ở sa mạc (do gió) ; các bãi cát, cồn cát ven biển, cồn ngầm, doi cát nối liền giữa các đảo, đầm phá... (do sóng biển)

	Hoạt động 8: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các nếp uốn?

2. Tác động của nội lực khiến địa hình trái đất thay đổi theo hướng nào?

3. Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh là do?

4. Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn, bồi tụ tạo thành?

5. Xu hướng tác động của ngoại lực khiến cho địa hình bề mặt trái đất thay đổi như thế nào?



	Hướng dẫn trả lời câu hỏi kiểm tra, đánh giá
	Câu 1: Trong quá trình dịch chuyển các mảng có nhiều kiểu tiếp xúc và khi mà hai mảng xô vào nhau thì chỗ tiếp xúc của các mảng đất đá bị dồn ép lại nhô lên hình thành cá dãy núi uốn nếp. (Hoặc các vực sâu các đảo núi lửa kèm theo động đât núi lửa như sự xô vào của mảng Bắc Mĩ và Thái Bình Dương hình thành nên hệ thống núi trẻ ở rìa phía tây Châu Mĩ).

Câu 2: Tác động của nội lực khiến cho địa hình trái đất trở nên ghồ ghề, mấp mô.

+ Câu hỏi 3: 

 - Có độ cao và độ dốc lớn.

 - Tác động của yếu tố khí hậu. Nền nhiệt ẩm cao với một mùa mưa và một mùa khô xen kẽ đã thúc đẩy quá trình xâm thực cơ giới diễn ra mạnh mẽ.

 + Câu hỏi 4: 

 - Quá trình bóc mòn là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió...) làm chuyển dời các sản phẩm phong hóa khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

 - Một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành: 
 > Rãnh nông (do nước chảy tràn), khe rãnh xói mòn (do dòng chảy tạm thời), các thung lũng sông, suối (do dòng chảy thường xuyên).
 > Những hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong, những ngọn đá sót hình nấm... (do gió tạo thành).
 > Hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ (do tác động xâm thực và mài mòn của sóng biển).
 > Vịnh hẹp băng hà (phi - o), cao nguyên băng hà, đá trán cừu... (do băng hà tạo thành).

- Một số dạng địa hình bồi tụ: đồng bằng, tam giác châu, cồn cát, doi cát,…

+ Câu hỏi 5: Ngoại lực có xu hướng san bằng địa hình, quá trình trước tạo tiền đề cho quá trình sau, diễn ra đồng thời và liên tục.


Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Gửi lại theo địa chỉ mail: dialithptntt@gmail.com, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Lớp: 1…A…
Họ tên học sinh:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Địa
	Mục I: ….
Phần : ….
	1.

2.

3.


